PHẦN CÂU HỎI VỀ BÁC HỒ
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

a. 1860
c. 1863

b. 1862
d. 1883

Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

a. 1 865
c. 1868

b. 1866
d. 1870

Câu 3.              "Trẻ em như búp trên cành
                        Biết ăn, biết ngủ học hành là ngoan"
             Câu thơ trên nằm trong bài thơ nào của Bác?

a. Thư trung thu 1951

b. Tặng cháu Nông Thị Trưng

c. Kêu gọi thiếu nhi

d. Trẻ chăn trâu

Câu 4. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh đuợc mấy người con?

a. Một
    c. Ba

b. Hai
                                                            d. Bốn
Câu 5. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba năm nào?

a.  9/1905
c. 9/1907

b.  9/1906
d. 9/1908

Câu 6. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?

a. 9/1908 đến 9/1909
c.
9/1910 
đến
 4/1911

b. 9/1910 đến 2/1911
      

      d. 9/1910 đến 5/1911

Câu 7. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây khi nào?

a. 1/6/1911
c.
4/6/1911

b. 3/6/1911
d.
5/6/1911

Câu 8. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ?

a. Thứ nhất
c. Thứ ba

b.  Thứ hai
d. Thứ tư

Câu 9 : Năm 2018 là năm kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh nhật Bác

A. 125

B. 126

C. 127

D. 128

Câu 10. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở đâu?

a. Trung Quốc
c.
Pháp

b. Việt Nam
d.
Liên Xô

Câu 11. Trong số các đồng chí sau, ai là ngưòi đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925?

a. Trần Phú
c. Phạm Văn Đồng

b. Hồ Tùng Mậu
d.
Tôn Đức Thắng

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào?

a. 1921
c.
1925

b. 1922
d.
1927

Câu 13. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đuờng đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào?

a. 5/1941
c. 5/1943

b. 8/1942
d. 8/1943

Câu 14. Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)?.

a. 20 nhà tù
c. 35 nhà tù

b. 30 nhà tù
d. 40 nhà tù

Câu 15:  “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” là lời dặn của Bác đối với các thầy cô giáo và các em học sinh trong bức thư cuối cùng gửi ngành giáo dục. Bức thư đó được gửi vào thời gian nào?

A. 5/9/1946       B. 5/9/1950                  C. 15/10/1968             D. 5/9/1968

Câu 16: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào Trần Quốc Toản được chính thức phát động tại trường THCS Hợp Đức huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) năm nào?

A. 1946                          B. 1947                       C. 1948                D. 1950

Câu 17:  “ Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng

Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào”

Đây là lời kêu gọi của Bác trong bài thơ chúc tết năm nào?

A. 1946                                 B. 1947                     C. 1948                 D. 1949         

Câu 18: “Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Đoạn trích trên có trong tác phẩm nào của Bác?

A. Đường cách mệnh                                B. Tuyên ngôn độc lập 

B. Bản án chế độ thực dân Pháp               D. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 19: “ Bác thương các cụ già, xuân về gửi biếu lụa. Bác yêu đàn cháu nhỏ, trung thu gửi cho quà” là lời ca trong ca khúc nào của nhạc sĩ Thuận Yến?

A. Người về thăm quê                                      B.Miền Trung nhớ Bác

B. Bác Hồ, một tình yêu bao la                           D. Vầng trăng Ba Đình

Câu 20: Trong các tác phẩm sau, tác phẩm nào không phải của Bác Hồ?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp                            

B.  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Con rồng tre

D. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đến Liên xô năm nào?

A. 1911                      B. 1922                     C. 1923             D. 1924

Câu 22: Cuối năm 1924, Bác Hồ rời Liên xô tới Quảng Châu làm phiên dịch, Bác lấy tên là gì?

A. Nguyễn Tất Thành         B. Nguyễn Ái Quốc            
    C. Văn Ba                       D. Lý Thuỵ
Câu 23:     “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!

                     Nhớ thương hòn đất ấm hơi người



Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ



Mà đến bây giờ mới tới nơi.”

Nhà thơ Tố Hữu viết những dòng thơ trên về sự kiện nào?

A. Bác trở về Việt Nam ngày 28/1/1941

B. Bác trở về Việt Nam năm 1944

C. Bác và Trung ương Đảng lên Tây Bắc tháng 3/1947

D. Bác mất ngày 2/9/1969

Câu 24: Con cáo và tổ ong  là một bài thơ cổ động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 130 ra ngày nào?

A. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
B. Ngày 1 tháng 7 năm 1942
C. Ngày 1 tháng 7 năm 1945
D. Ngày 2 tháng 7 năm 1946
Câu 25: Hồ Chí Minh bắt đầu viết di chúc vào thời gian nào?

A. Ngày 10 tháng 5 năm 1966 

B. Ngày 10 tháng 5 năm 1965 

C. Ngày 10 tháng 5 năm 1967 

D. Ngày 10 tháng 5 năm 1968 

PHẦN CÂU HỎI LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

THỌ XUÂN, THANH HÓA

Câu 1. Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân được thành lập ngày tháng năm nào? 

a. Ngày 22/6/1930

b. Ngày 22/7/1930
c. Ngày 22/8/1930
d. Ngày 22/9/1930
Câu 2. Chi bộ đầu tiên của huyện Thọ Xuân gồm có bao nhiêu đồng chí? Ai là Bí thư chi bộ đầu tiên?

a. 7 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Sỹ 

b. 8 đồng chí. Đồng chí Lê Hữu Lập

c. 9 đồng chí. Đồng chí Lê Thế Long

d. 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp

Câu 3. Năm 1966, Bác Hồ đã gửi thư khen cho các đơn vị nào của huyện Thọ Xuân về thành tích sản xuất giỏi?

a. Xuân Thành, Thọ Hải.
b. Xuân Thành, Hạnh Phúc.

c. Xuâng Quang, Tây Hồ.

d. Phú Yên, Xuân Lập.

Câu 4. Thọ Xuân có bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia?
a. 04 di tích
b. 05 di tích

c. 06 di tích

d. 07 di tích

Câu 5. Trò diễn Xuân Phả gồm có bao nhiêu điệu múa?

a. 5 điệu múa 
b. 6 điệu múa
c. 7 điệu múa
d. 8 điệu múa
Câu 6. Con sông lớn nhất chảy qua địa bàn huyện Thọ Xuân là sông gì? Còn có những tên khác nào?

a. Sông Chu. 
b. Sông Hoàng

c. Sông Cầu Chày

d. Sông nhà Lê

Câu 7. Thọ Xuân có tổng số bao nhiêu xã, thị trấn?

a. 37 xã, 3 thị trấn.

b. 38 xã, 3 thị trấn.

c. 39 xã, 2 thị trấn
d. 38 xã, 2 thị trấn
Câu 8. Thọ Xuân có bao nhiêu xã miền núi ?

a. 4 xã
b. 5 xã

c. 6 xã

d. 7 xã

Câu 9: Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc?

a. 27 đơn vị hành chính.
b. 28

c. 29

d. 30

Câu 10: Lễ hội Lam Kinh diễn ra vào tháng (âm lịch) nào trong năm?

a. Tháng 6

b. Tháng 7

c. Tháng 8

d. Tháng 9

Câu 11: Đền thờ Lê Hoàn nằm trên địa phận xã nào huyện Thọ Xuân

a. Xuân Lai

b. Xuân Lập

c. Thọ Lập

d. Xuân Minh

Câu 12:  Ở Thọ Xuân, người đến với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đầu tiên là đồng chí nào?

a. Nguyễn Mậu Sung

b. Lê Văn Sỹ

c. Lê Hữu Lập

d. Nguyễn Mậu Kiện

Câu 13: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “21 Lê Lai, 22…..”

a. Lê Hoàn

b. Nguyễn Trãi

c. Lê Lợi

d. Lê Dụ Tông

Câu 14: Vào ngày  20/11/1968, huyện Thọ Xuân kết nghĩa với huyện nào của tỉnh Quảng Nam?

a. Huyện Quế Sơn 
b. Huyện Điện Bàn

c. Huyện Thăng Bình

d. Huyện Đại Lộc

Câu 15: Huyện Thọ Xuân phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm nào?

a. Năm 2019

b. Năm 2020

c. Năm 2021

d. Năm 2022

Câu 16: Di sản văn hóa thế giới của tỉnh Thanh Hóa?

a. Thành nhà Hồ.
b. Khu di tích Lam Kinh

c. Đền Từ Thức

d. Đền An Tiêm

Câu 17: Đặc sản của huyện Thọ Xuân là gì?

a. Nem nướng

b. Bánh là răng bừa

c. Bánh Gai

d. Cả 4 đáp án trên.

Câu 18: Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nằm trên địa phận xã nào

a. Thọ Xương

b. Xuân Lam và Thị trấn Lam Sơn

c. Xuân Thiên 

d. Xuân Bái.
